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I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Câu 1. Đặc điểm nào của pháp luật làm nên giá trị công bằng, bình đẳng vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định?

         A.Tính xác định chặt chẽ về hình thức.                        B. Tính xác định chặc chẽ về nội dung.

         C. Tính quy phạm phổ biến.
                                        D. Tính quyền lực bắt buộc chung.

Câu 2. Pháp luật là phương tiện để Nhà nước 

         A. bảo vệ các giai cấp.                                                   B. bảo vệ các công dân.

         C. quản lí xã hội.                                                            D. quản lí công dân.

Câu .: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã quyết định xử phạt việc chị K khi kinh doanh hàng mĩ phẩm không đảm bảo chất lượng. Việc làm của Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
        A. Tính kỉ luật nghiêm minh.                                           B. Tính chặt chẽ về hình thức.

        C. Tính quy phạm phổ biến.                                             D. Tính quyền lực bắt buộc chung.

Câu 4. Đặc điểm nào của pháp luật là ranh giới để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

        A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.                               B. Tính quy phạm phổ biến.

        C. Tính xác định chặc chẽ về hình thức.                        D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung 

Câu 5. Tập hợp các quy phạm pháp luật có cùng tính chất điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương ứng trong một hoặc nhiều ngành luật được gọi là

           A. chế định pháp luật.                                                 B. thông tư liên tịch.

           C. nghị quyết liên tịch.                                                D. quy phạm pháp luật.
Câu 6. Cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam không gồm nội dung nào sau đây?

        A. Nghị định.           B. Ngành luật.           C. Chế định pháp luật.         D. Quy phạm pháp luật.

Câu 7. Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?

        A. Ngành luật.                  B. Pháp lệnh.                   C. Nghị định.              D. Quyết định.

Câu 8. Văn bản luật không bao gồm văn bản nào dưới đây?
        A. Hiến pháp .                                                             B. Luật hành chính.         

        C. Luật tố tụng dân sự.                                                D. Biên bản xử phạt hành chính.

 Câu 9. Học sinh đến trường học tập là biểu hiện của hình thức

          A. sử dụng pháp luật.                                                 B .áp dụng pháp luật.

          C. thi hành pháp luật.                                                 D. tuân thủ pháp luật.
Câu 10. Quyền con người có từ khi nào?

        A. Từ khi sinh ra.                                             B. Khi là công dân của một nước.

        C. Ở một độ tuổi nhất định.                              D. Do pháp luật quy định. 

Câu 11. Anh X cùng người dân xã T không trồng cây thuốc phiện. Anh X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
       A. Sử dụng pháp luật.                                        B. Áp dụng pháp luật.

       C. Tuân thủ pháp luật.                                      D. Phổ biến pháp luật.

Câu 12. Khi đề cập đến lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp 2013 không quy định nội dung nào dưới đây?

       A. Đất liền.                       B. Vùng biển.                 C. Vùng trời.               D. Vùng tiếp giáp.
Câu 13. Văn bản pháp luật nào được coi là Luật cơ bản của nhà nước?

       A. Hiến pháp.                                                     B. Luật nhà nước.             

       C. Luật tổ chức quốc hội.                                   D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.

Câu 14. Nội dung nào sau đây không nói vị trí của Hiến pháp trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

      A. Quy định những vấn đề cơ bản quan trọng nhất của quốc gia.

      B. Có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

      C. Mọi văn bản quy phạm pháp luật khác đều phải phù hợp với Hiến pháp.

      D. Các văn bản pháp luật khác có tính độc lập với Hiến pháp.

Câu 15. Hình thức chính thể của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

      A. Cộng hòa nghị viện nhân dân.                        B. Cộng hòa hỗn hợp.

      C. Cộng hòa dân chủ nhân dân.                           D. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa.

Câu 16. Nội dung nào sau đây không phải là đường lối đối ngoại của nước ta theo quy định của Hiến pháp?

      A. Hữu nghị, hợp tác và phát triển.                    B. Đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ.

      C. Chủ động và tích cực hội nhập.                     D. Can thiệp vào công việc nội bộ.

Câu 17. Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, các quy định của Hiến pháp mang tính

      A .tuyên ngôn.          B. bất biến.             C. kinh tế.                   D. kinh doanh.
Câu 18. Công dân được tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực nào dưới đây?

      A. Chính trị.                     B. Kinh tế.                      C. Văn hóa.                 D. Xã hội.

Câu 19. Mọi người đều có quyền sống là nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về 

      A. quyền con người.                                           B. nghĩa vụ công dân.            

      C. trách nhiệm pháp lí.                                       D. chế độ chính trị.

Câu 20. Nội dung nào sau đây là quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân về dân sự?
      A. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội.

      B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

      C. Quyền kết hôn và li hôn.

      D. Quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

Câu 21. Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối

      A. nhận xét ứng cử viên.                                     B. sử dụng giấy tờ giả.

      C. hỗ trợ cấp đổi căn cước.                                 D. cung cấp thông tin cá nhân.
II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Có ý kiến cho rằng: Pháp luật là phương tiện để bảo vệ một nhóm người trong xã hội.  Hỏi: Ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao?

Câu 2: (1 điểm) Em hãy xử lí tình huống sau:
    P và nhóm bạn của mình có sở thích sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về biển, đảo Việt Nam. Sau một thời gian tích cực tìm kiếm, cả nhóm đã sưu tầm được một số tư liệu quý về việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các thế hệ đi trước. P muốn gửi các tư liệu đó lên thư viện trường để làm tài liệu tham khảo cho mọi người nhưng chưa biết nên thuyết phục như thế nào để các bạn trong nhóm đồng ý với mình.

Nếu là P, em sẽ thuyết phục các bạn như thế nào?

-HẾT-
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